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1 Trần Ngọc Quý 14/9/1988 CBMA K8 8,4 Giỏi 80 Tốt Học bổng loại Giỏi

2 Cao Thị Dậm 1/1/1996 CBMA K8 8,3 Giỏi 83 Tốt Học bổng loại Giỏi

3 Cao Thị Nở 15/7/1996 CBMA K8 8,3 Giỏi 83 Tốt Học bổng loại Giỏi

4 Cao Thị Xoanh 14/4/2000 CBMA K9 8,4 Giỏi 83 Tốt Học bổng loại Giỏi

5 Cao Thị Duyên 5/4/1996 NVNH K8 8,5 Giỏi 83 Tốt Học bổng loại Giỏi

6 Thị Liễu 12/5/1995 CNTT K8 8,6 Giỏi 83 Tốt Học bổng loại Giỏi

7 Nguyễn Đăng Huy 23/7/1998 CNTT K9 8,7 Giỏi 88 Tốt Học bổng loại Giỏi

8 Cao Duy 10/6/2010 CNTT K9 8,4 Giỏi 81 Tốt Học bổng loại Giỏi

9 Là Huy Thành 30/1/2010 ĐCN K9 8,0 Giỏi 82 Tốt Học bổng loại Giỏi

10 Pi Năng Thị Kim Phúc 10/9/2003 MTT K8 8,3 Giỏi 83 Tốt Học bổng loại Giỏi

11 Cao Bá Thành 30/4/2009 ĐCN K8 7,7 Khá 83 Tốt Học bổng loại Khá

12 Cao Thị Dãy 20/9/2006 CBMA K9 7,7 Khá 81 Tốt Học bổng loại Khá

13 Ca Thị Thoai 14/9/2001 CBMA K9 7,7 Khá 80 Tốt Học bổng loại Khá

14 Hà Minh Hữu 19/10/2010 ĐCN K9 7,5 Khá 82 Tốt Học bổng loại Khá

15 Hà Minh Phong 12/1/2008 NVNH K8 7,6 Khá 83 Tốt Học bổng loại Khá

16 Pi Năng Thị My La 22/11/2002 NVNH K9 7,6 Khá 84 Tốt Học bổng loại Khá

17 Cao Thị Hường 30/6/1994 CNTT K8 7,8 Khá 80 Tốt Học bổng loại Khá

18 Cao Minh Kiệt 1/9/2009 KTXD K8 7,1 Khá 84 Tốt Học bổng loại Khá

19 Hà Chiêu 24/7/2010 KTXD K9 7,8 Khá 86 Tốt Học bổng loại Khá

20 Hà Khương 10/9/1987 TY K8 7,7 Khá 80 Tốt Học bổng loại Khá

21 Cao Hải Khang 10/9/2009 TY K8 7,6 Khá 80 Tốt Học bổng loại Khá
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